
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

3 . TIỀN

VND VND

Tiền mặt 

Tiền gửi ngân hàng 

Tiền đang chuyển

Cộng

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

VND VND

Đầu tư ngắn hạn khác

 - Cho vay ngắn hạn cá nhân

Đức Hoàng

Nguyễn Thị Thu Hương

Phan Huy

Hà Thị Thảo

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

VND VND

Phải thu người lao động

Phải thu khác

Cộng

6 . HÀNG TỒN KHO

VND VND

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Thành phẩm

Hàng hóa

Hàng gửi đi bán

Cộng giá gốc của hàng tồn kho

7 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản khác phải thu Nhà nước

Cộng

8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị tính: VND

Nguyên giá 
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ

490,000,000        

40,000,000          

250,000,000        

200,000,000        

490,000,000        

150,000,000    

600,000,000     

600,000,000     

250,000,000    

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2011

365,498,417              

1,481,408,854           6,260,665,859          

31/12/2010

2,331,852,199          

3,606,107,660          

587,135,755              

322,706,000             

52,512,060               

31/03/2011

1,065,910,437           

50,000,000                

5,425,450,543

668,328,832 

31/12/2010

23,763,241               

3,432,032,150           

14,183,029               

15,258,235,491        

31/12/2010

3,173,419,510          

6,159,942,844          

774,865,324             

5,083,312,724          

13,734,700                

15,677,869,699         

721,828,832 

Cộng

139,651,738 

53,500,000 - 

3,241,856,300 

Phương tiệnMáy móc
dụng cụ QLvận tảithiết bịvật kiến trúc

Nhà cửa

1,948,764,515 

- 

31/12/201031/03/2011

1,712,677,429           

-                                 

1,712,677,429           

Thiết bị,

-                                 

10,755,723,096 

-                               

2,202,246,966          

23,763,241               

5,990,298,463           

19,235,170                

5,635,433,461           

22,143,195                

22,143,195                

31/03/2011

2,202,246,966          

Số lượng

31/12/201031/03/2011

Giá trịSố lượngGiá trị

200,000,000    

31/03/2011
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 - Mua trong kỳ
 - Tăng khác

Số giảm trong kỳ
 - Chuyển sang BĐS đ.tư
 - Thanh lý, nhượng bán

 - Giảm khác

Số dư cuối kỳ

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 - Khấu hao trong kỳ
 - Tăng khác

Số giảm trong kỳ
 - Chuyển sang BĐS đ.tư
 - Thanh lý, nhượng bán

 - Giảm khác

Số dư cuối kỳ

Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

VND VND

Xây dựng cơ bản dở dang

Sửa chữa lớn TSCĐ
Cộng

10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

VND VND

a. Đầu tư vào công ty con

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

VND VND

Chi phí thuê đất & nhà xưởng chờ phân bổ
Phí li-xăng nhãn hiệu hàng hoá

Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

VND VND

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng

1,573,880,645          

b. Đầu tư vào công ty liên doanh, 

liên kết

59,401,004               

188,066,797              

175,861,333              

7,384,836,645          

31/12/2010

7,770,177,320           

31/03/2011

1,544,484,797          1,478,213,854           

31/03/2011

1,185,714,293          1,114,285,724           

299,369,500             

-                                   

202,978,175              -                               

455,377,757              

2,559,483,880 1,773,228,063 

772,516,843 

448,617,812 

- 

- 

1,342,327,908 

47,000,000 

621,328,832 

6,093,779,375 

- 

682,372,420 

- 

3,241,856,300 

- 

674,828,832 

47,000,000 - 

53,500,000 

1,700,147,814 

248,616,701 

1,948,764,515 

73,080,249 

175,536,452 

- 

90,144,423 

90,144,423 

73,080,249 

- - 

4,083,122,635 

1,790,945,720 

- 

2,469,339,457 

-         

-                                

6,196,296,675          

7,770,177,320           

969,999,645            

7,384,836,645          
-                               

31/03/2011 31/12/2010

4,302,833,655 

448,617,812 

-                               -               -                            

Giá trịSố lượng Giá trị Số lượng

119,781,668 8,592,102,594 

- 

8,487,682,953 

- 

73,370,070 

71,848,375 

5,566,707 

- 

2,885,449,334 

617,409,191 

- 

- 

- 

5,566,707 

- 

- 

193,151,738 

- 

617,409,191 

11,477,551,928 

2,268,040,143 

- 

31/12/2010

6,414,837,000         

-                               

- 

102,399,582              

67,803,363 

- - 

31/03/2011 31/12/2010
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Các khoản vay ngắn hạn
Đơn vị tính: 1.000 VND

Thế chấp

Tín chấp

Cộng

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

VND VND

Thuế giá trị gia tăng

Thuế xuất, nhập khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

VND VND

Chi phí vận chuyển phải trả
Chi phí lãi vay phải trả
Chi phí thuê nhà xưởng

Cộng

15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

VND VND

Tài sản thừa chờ xử lý

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hoá

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

16 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

VND VND

Vay dài hạn

 - Vay ngân hàng

 - Vay đối tượng khác

     1,573,881          1,573,881 1,573,881
12 

tháng

1005VP019/HDT

D-HM/2010

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 

- Chi nhánh Vạn Phúc
         6,196,297      7,000,000 

12 

tháng

Số dư nợ gốc 
Tổng giá trị 
khoản vay

04/HSDA-HĐV Lê Kim Thoa

6,196,297

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế
đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày

trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

467,176,275             

31/03/2011

-                                 

28,911,540                

31/12/2010

-                               

1,106,401,637           
16,944,803               

31/12/201031/03/2011

Số nợ gốc 
phải trả kỳ 

tới

Phương thức 
đảm bảo 

khoản vay

496,257,753             

31/03/2011

-                                 

253,981,711             

52,424,494                

21,670,000               

-                               

-                               

55,030,009               
55,030,009                55,030,009               

288,543,189              

31/12/2010

976,000,000              1,096,500,000          

1,096,500,000         

44,071,946               

-                                 

-                               

-                                 

394,397,377              

     7,770,177 

176,534,096             

31/12/2010

21,670,000                

450,231,472             

     8,573,881          7,770,177 

660,891,344              
192,399,473              

19,551,266                

343,573,198              

1,056,938,831           

Số hợp 
đồng vay

Thời 
hạn 
vay

Lãi 
suất 
vay

Bên cho vay

-                               

-                               

-                                

31/03/2011

976,000,000             
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 - Trái phiếu phát hành

Nợ dài hạn

 - Thuê tài chính

 - Nợ dài hạn khác

Cộng

Các khoản vay dài hạn
Đơn vị tính: 1.000 VND

Cộng

17 . VỐN CHỦ SỞ HỮU
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Số dư đầu kỳ trước
Tăng vốn trong kỳ trước

Lãi trong kỳ trước

Tăng khác

Giảm vốn trong kỳ trước

Lỗ trong kỳ trước

Giảm khác

Số dư cuối kỳ trước
Tăng vốn trong kỳ này

Lãi trong kỳ này

Tăng khác

Giảm vốn trong kỳ này

Lỗ trong kỳ này

Giảm khác

Số dư cuối kỳ này

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của các đối tượng khác

 - 

 - Do thể nhân nắm giữ
Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 - Vốn góp đầu kỳ

100%

Quý này

22,000,000,000             

22,000,000,000 252,000,000     

%

0%

-                           

22,000,000,000         

100%

22,000,000,000          

22,000,000,000          

0%

1005VP016/

HĐTD-

TDH/2010

-                           9,459,742,030      

Bên cho vay

0907VP009-

19/8/2009

%01/01/2011

22,000,000,000     

22,000,000,000     

-                           

22,000,000,000     

Quý trước

Do pháp nhân nắm giữ 

31/03/2011

7,616,655,903      
2,159,454,893      

Số hợp 
đồng vay

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 

- Chi nhánh Vạn Phúc

22,000,000,000 

-                           

Số dư nợ gốc 

            225,000 

22,000,000,000 252,000,000     -                           

-                        -                           

1,348,905,561      

316,368,766          

-                             

-                        

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

Thặng dư vốn 
cổ phần

252,000,000     

Quỹ dự phòng 
tài chính

8,110,836,469      

Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu

1,096,500,000          

         147,757 

Số nợ gốc 
phải trả kỳ 

tới

Phương 
thức đảm 
bảo khoản 

vay

              976,000 

Thế chấp64,590         

Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối

22,000,000,000         

             1,450,000 

-                                 

Thời 
hạn 
vay

36 

tháng

Lãi suất 
vay

-                               

-                                

-                               

-                               

-                               

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 

- Chi nhánh Vạn Phúc

36 

tháng
      1,000,000           83,167 Thế chấp            751,000 

         450,000 

Tổng giá trị 
khoản vay

-                                

-                                

976,000,000              
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 - Vốn góp tăng trong kỳ
 - Vốn góp giảm trong kỳ
 - Vốn góp cuối kỳ
Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã phát hành & góp vốn đầy đủ
 - Cổ phiếu phổ thông

 - Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

 - Cổ phiếu phổ thông

 - Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 - Cổ phiếu phổ thông

 - Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e) Các quLãi cơ bản trên cổ phiếu

VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông

Cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

18 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

VND VND

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hợp đồng xây dựng

 - Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận 

trong kỳ
 - Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được

ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

Cộng

19 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

VND VND

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất khẩu

Cộng

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán 

để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở 

hữu cổ phiếu

316,368,766              

-                                 -                               

Quý này

316,368,766              

1,888,333                  

3,169,948,192          

1,350,000                 

22,000,000,000             22,000,000,000         

2,160,000,000           

-                                 

-                               

1,350,000                 

01/01/2011

2,200,000                  

2,200,000                  2,200,000                 

31/03/2011

2,200,000                 2,200,000                

2,200,000                 2,200,000                

2,200,000                  

168                            2,348                        

-                                 -                               

Quý trước

2,200,000                 

3,169,948,192          

10.000 đồng

-                               

17,740,923,379         

-                                 

26,131,826,038        

-                               

Quý này Quý trước

17,740,923,379         26,131,826,038        

339,750,856             

-                               

-                               

628,296,511              339,750,856             

Quý này Quý trước

-                                 

105,130,600              

523,165,911              
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20 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

VND VND

Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá

Doanh thu thuần dịch vụ
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

Cộng

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

VND VND

Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá đã bán

Cộng

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

VND VND

Lãi tiền vay

Chi phí tài chính khác

Cộng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng Giám đốc

Hoàng Văn Tuân Nguyễn Văn Sơn

Quý này Quý trước

16,116,833,696        

(29,149,450)             25,861,321                

321,936,491              

10,481,606,752         

Quý này Quý trước

10,481,606,752         

-                                 

Quý này

25,792,075,182        

-                               

-                               

323,136,491              279,613,772             

279,613,772             

1,200,000                  

16,116,833,696        

Quý trước

17,112,626,868         25,792,075,182        

17,112,626,868         
-                                 

Quý này

25,861,321                (29,149,450)             

Quý trước


